THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH

(Công bố kèm theo Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Phần I

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

	1
	Chi ngân sách cho cá nhân, tổ chức cấp thành phố không phải là đơn vị dự toán đã có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố

	2
	Chi ngân sách cho cá nhân, tổ chức cấp thành phố không phải là đơn vị dự toán phải trình Ủy ban nhân dân thành phố

	3
	Tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án do thành phố quản lý

	4
	Phê duyệt dự toán chi phí có mức vốn đầu tư < 500 triệu đồng gồm: Chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu; chi phí khảo sát phục vụ lập dự án, chi phí lập dự án đầu tư; chi phí phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư

	5
	Phê duyệt dự toán chi phí có mức vốn đầu tư ≥ 500 triệu đồng gồm: Chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu; chi phí khảo sát phục vụ lập dự án, chi phí lập dự án đầu tư; chi phí phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư

	6
	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (dự án nhóm A và B)

	7
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, 
có mức vốn < 03 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

	8
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, 
có mức vốn ≥ 03 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hoặc dự án nhóm C

	II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ VỐN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

	1
	Công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

	2
	Cho phép mua bán tài sản cố định của Công ty nhà nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố

	3
	Phê duyệt báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm chính thức chuyển đổi công ty nhà nước thành Công ty TNHH NN một thành viên


B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

	1
	Hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của 
Ủy ban nhân dân thành phố (trong trường hợp không điều tiết về Trung ương)

	2
	Thoái thu số nộp ngân sách nhà nước (trong trường hợp không điều tiết về Trung ương)

	3
	Hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi tập trung công nghiệp

	4
	Phê duyệt quyết toán kinh phí quản lý dự án hàng năm của các Ban quản lý dự án cấp thành phố


Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


1. Chi ngân sách cho cá nhân, tổ chức cấp thành phố không phải là đơn vị dự toán đã có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân); yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:




+ Công văn hay bản đề nghị cấp kinh phí (bản chính), ghi rõ:





* Trường hợp cấp kinh phí cho đơn vị: 






. Tên đơn vị; 






. Mã số quan hệ ngân sách của đơn vị;






. Số tài khoản và nơi mở tài khoản; 






. Số tiền đề nghị cấp;






. Địa chỉ, số điện thoại (nếu có).





* Trường hợp cấp kinh phí cho cá nhân: 






. Họ và tên;






. Nơi công tác;






. Số Chứng minh nhân dân, nơi thường trú (ghi trên Giấy chứng minh nhân dân), ngày, tháng, năm và nơi cấp Giấy chứng minh nhân dân (nếu công văn đề nghị không ghi các thông tin này thì có thể kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân); 






. Số tiền đề nghị cấp;






. Số điện thoại (nếu có).




+ Công văn chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố (bản sao y bản chính hoặc bản chứng thực);




+ Các văn bản liên quan đến nội dung đề nghị hỗ trợ kinh phí tùy từng trường hợp cụ thể.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền hoặc Giấy rút tiền mặt.  


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;



- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;



- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.


2. Chi ngân sách cho cá nhân, tổ chức cấp thành phố không phải là đơn vị dự toán phải trình Ủy ban nhân dân thành phố


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân); yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:




+ Công văn hay bản đề nghị cấp kinh phí (bản chính), ghi rõ:





* Trường hợp cấp kinh phí cho đơn vị: 






. Tên đơn vị; 






. Mã số quan hệ ngân sách của đơn vị;






. Số tài khoản và nơi mở tài khoản; 






. Số tiền đề nghị cấp;






. Địa chỉ, số điện thoại (nếu có).





* Trường hợp cấp kinh phí cho cá nhân: 






. Họ và tên;






. Nơi công tác;






. Số Chứng minh nhân dân, nơi thường trú (ghi trên Giấy chứng minh nhân dân), ngày, tháng, năm và nơi cấp Giấy chứng minh nhân dân (nếu công văn đề nghị không ghi các thông tin này thì có thể kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân); 






. Số tiền đề nghị cấp;






. Số điện thoại (nếu có).




+ Các văn bản liên quan đến nội dung đề nghị hỗ trợ kinh phí tùy từng trường hợp cụ thể.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Sở Tài chính 09 ngày, Ủy ban nhân dân thành phố 07 ngày).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền hoặc Giấy rút tiền mặt.  


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;



- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;



- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.


3. Tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án do thành phố quản lý

a) Trình tự thực hiện



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước và theo đường công văn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:




+ Tập dự án (bản chính);




+ Công văn yêu cầu thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư (bản chính).



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn.

h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;



- Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.


4. Phê duyệt dự toán chi phí có mức vốn đầu tư < 500 triệu đồng gồm: Chi phí lập quy hoạch xây dựng; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu; chi phí khảo sát phục vụ lập dự án, chi phí lập dự án đầu tư; chi phí phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư


a) Trình tự thực hiện


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:




+ Phê duyệt dự toán chi phí lập: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu:





* Tờ trình đề nghị (bản chính);





* Bảng dự toán chi tiết chi phí đề nghị phê duyệt (bản chính); 





* Văn bản của cấp thẩm quyền phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch (bản chính hoặc bản sao). 




+ Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát phục vụ lập dự án, chi phí lập dự án đầu tư:





* Tờ trình đề nghị (bản chính);





* Bảng dự toán chi tiết chi phí đề nghị phê duyệt (bản chính); 





* Quyết định phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ khảo sát của cấp có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao);





* Chủ trương chấp thuận cho lập dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao (bản chính hoặc bản sao).




+ Phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư:





* Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán chi phí cho công tác thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bản chính); 





* Dự toán chi tiết chi phí cho công tác thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do chủ đầu tư lập (bản chính);





* Quyết định phê duyệt dự án hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (bản chính hoặc bản sao);





* Kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao (bản chính hoặc bản sao).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;



- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;



- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;



- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;



- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;



- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;



- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;



- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;



- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;



- Thông tư số 05/2003/TT-BKH ngày 22/7/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ;



- Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;



- Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;



- Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;



- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;



- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;



- Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;


- Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc hưỡng dẫn Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;


- Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26/8/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành lãnh thổ;



- Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng - phần khảo sát;



- Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;


- Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;



- Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 05/01/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;



- Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;



- Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bộ đơn giá định mức dự toán xây dựng công trình, phần khảo sát, áp dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;



- Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí lập: quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu, dự án đầu tư;


- Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.


5. Phê duyệt dự toán chi phí có mức vốn đầu tư ≥ 500 triệu đồng gồm: Chi phí lập quy hoạch xây dựng; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu; chi phí khảo sát phục vụ lập dự án, chi phí lập dự án đầu tư; chi phí phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài chính có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình Ủy ban nhân nhân thành phố



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:




+ Phê duyệt dự toán chi phí lập: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu:





* Tờ trình đề nghị (bản chính);





* Bảng dự toán chi tiết chi phí đề nghị phê duyệt (bản chính); 





* Văn bản của cấp thẩm quyền phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch (bản chính hoặc bản sao). 




+ Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát phuc vụ lập dự án, chi phí lập dự án đầu tư:





* Tờ trình đề nghị (bản chính);





* Bảng dự toán chi tiết chi phí đề nghị phê duyệt (bản chính); 





* Quyết định phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ khảo sát của cấp có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao);





* Chủ trương chấp thuận cho lập dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao (bản chính hoặc bản sao).




+ Phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư:



(Thẩm định phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp: Thu hồi đất có liên quan từ 02 quận, huyện trở lên; các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); các dự án do trung ương quản lý đầu tư trên địa bàn thành phố).




* Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán chi phí cho công tác thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bản chính); 





* Dự toán chi tiết chi phí cho công tác thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do chủ đầu tư lập (bản chính);





* Quyết định phê duyệt dự án hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (bản chính hoặc bản sao);





* Kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao (bản chính hoặc bản sao).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 11 ngày, Ủy ban nhân dân thành phố 07 ngày). 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;



- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;



- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;



- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;



- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;



- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;



- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;



- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;



- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;



- Thông tư số 05/2003/TT-BKH ngày 22/7/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ;



- Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;



- Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;



- Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;



- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;



- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;



- Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;


- Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc hưỡng dẫn Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;


- Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26/8/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành lãnh thổ;



- Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng - phần khảo sát;



- Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;


- Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;



- Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 05/01/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;



- Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;



- Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bộ đơn giá định mức dự toán xây dựng công trình, phần khảo sát, áp dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;



- Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí lập: quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu, dự án đầu tư;


- Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.


6. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (dự án nhóm A và B)

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài chính có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình Ủy ban nhân nhân thành phố



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:




+ Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngưng thực hiện vĩnh viễn:





* Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính); 





* Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:






. Đối với dự án hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn gồm: 






Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu quy định);






Các văn bản pháp lý có liên quan (theo mẫu quy định);






Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (theo mẫu quy định);






Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình (theo mẫu quy định);






Tài sản cố định mới tăng (theo mẫu quy định);






Tài sản lưu động bàn giao (theo mẫu quy định);






Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (theo mẫu quy định);






Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu quy định);






. Đối với hạng mục công trình hoàn thành gồm: 







Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu quy định);







Các văn bản pháp lý có liên quan (theo mẫu quy định);







Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (theo mẫu quy định);







Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành (theo mẫu quy định);







Tài sản cố định mới tăng (theo mẫu quy định);







Tài sản lưu động bàn giao (theo mẫu quy định);




* Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản sao);



* Các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao);





* Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao);




* Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A - B (bản chính);




* Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm theo biên bản nghiệm thu báo cáo kiểm toán và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: Nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị;




* Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.



Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan. 




+ Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền: 




* Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính); 




* Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 11 trên đây (bản chính);





Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (theo mẫu quy định);





Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu quy định);





Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (theo mẫu quy định);




* Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao);




* Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).


Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 110 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 103 ngày, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 07 ngày). 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: 



- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 

	

Ki =
	Kb -
	(Kb - Ka) x ( Gi - Gb)

	
	
	Ga - Gb




Trong đó:




+ Ki: Định mức chi phí tương ứng với dự án cần tính (đơn vị tính: %)




+ Ka: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận trên (đơn vị tính: %)




+ Kb: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận dưới (đơn vị tính: %).




+ Gi: Tổng mức đầu tư của dự án cần tính, đơn vị: tỷ đồng.




+ Ga: Tổng mức đầu tư của dự án cận trên, đơn vị: tỷ đồng.




+ Gb: Tổng mức đầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng.



Chi phí thẩm tra và chi phí kiểm toán của dự án: 




(a) Chi phí thẩm tra tối đa = Ki - TTPD % x Tổng mức đầu tư




(b) Chi phí kiểm toán tối đa = Ki - KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT




(c) Chi phí thẩm tra tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; chi phí kiểm toán tối thiểu là một triệu đồng cộng với thuế GTGT. 



- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán của Hạng mục công trình hoặc gói thầu trong dự án:

	Chi phí hạng mục = Mức chi phí của cả dự án x
	Dự toán của HMCT

	
	Tổng mức đầu tư của dự án



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (Mẫu 01/QTDA);



- Các văn bản pháp lý có liên quan (Mẫu 02/QTDA);



- Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (Mẫu 03/QTDA);



- Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình (Mẫu 04/QTDA);



- Tài sản cố định mới tăng (Mẫu 05/QTDA);



- Tài sản lưu động bàn giao (Mẫu 06/QTDA); 



- Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (Mẫu 07/QTDA);



- Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (Mẫu 08/QTDA); 



- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (Mẫu 09/QTDA).  


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;



- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;



- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;



- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;



- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;



- Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;



- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;



- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;


- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.


7. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, có mức vốn < 03 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:




+ Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngưng thực hiện vĩnh viễn:





* Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính); 





* Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:






. Đối với dự án hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn gồm: 






Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu quy định);






Các văn bản pháp lý có liên quan (theo mẫu quy định);






Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (theo mẫu quy định);






Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình (theo mẫu quy định);






Tài sản cố định mới tăng (theo mẫu quy định);






Tài sản lưu động bàn giao (theo mẫu quy định);






Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (theo mẫu quy định);






Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu quy định);






. Đối với hạng mục công trình hoàn thành gồm: 







Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu quy định);







Các văn bản pháp lý có liên quan (theo mẫu quy định);







Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (theo mẫu quy định);







Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành (theo mẫu quy định);







Tài sản cố định mới tăng (theo mẫu quy định);







Tài sản lưu động bàn giao (theo mẫu quy định);




* Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản sao);



* Các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao);




* Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao);



* Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A - B (bản chính);



* Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm theo biên bản nghiệm thu báo cáo kiểm toán và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị;




* Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.



Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan. 



+ Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền: 




* Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính); 




* Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 11 trên đây (bản chính);





Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (theo mẫu quy định);





Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu quy định);





Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (theo mẫu quy định);



* Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao);




* Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).


Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 66 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: 



- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 

	

Ki =
	Kb -
	(Kb - Ka) x ( Gi - Gb)

	
	
	Ga- Gb




Trong đó:




+ Ki: Định mức chi phí tương ứng với dự án cần tính (đơn vị tính: %)




+ Ka: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận trên (đơn vị tính: %)




+ Kb: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận dưới (đơn vị tính: %).




+ Gi: Tổng mức đầu tư của dự án cần tính, đơn vị: tỷ đồng.




+ Ga: Tổng mức đầu tư của dự án cận trên, đơn vị: tỷ đồng.




+ Gb: Tổng mức đầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng.

Chi phí thẩm tra và Chi phí kiểm toán của dự án: 




(a) Chi phí thẩm tra tối đa = Ki - TTPD % x Tổng mức đầu tư




(b) Chi phí kiểm toán tối đa = Ki - KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT




(c) Chi phí thẩm tra tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; chi phí kiểm toán tối thiểu là một triệu đồng cộng với thuế GTGT. 



- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán của Hạng mục công trình hoặc gói thầu trong dự án:

	Chi phí hạng mục = Mức chi phí của cả dự án  x
	Dự toán của HMCT

	
	Tổng mức đầu tư của dự án



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (Mẫu 01/QTDA);



- Các văn bản pháp lý có liên quan (Mẫu 02/QTDA);



- Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (Mẫu 03/QTDA);



- Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình (Mẫu 04/QTDA);



- Tài sản cố định mới tăng (Mẫu 05/QTDA);



- Tài sản lưu động bàn giao (Mẫu 06/QTDA); 



- Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (Mẫu 07/QTDA);



- Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (Mẫu 08/QTDA); 



- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (Mẫu 09/QTDA).  


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;



- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;



- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;



- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;



- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;



- Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước;



- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;



- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;


- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;


- Quyết định 4287/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thầu, hồ sơ quyết toán công trình có mức vốn dưới 3 tỷ đồng.

8. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, có mức vốn ≥ 03 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hoặc dự án nhóm C

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài chính có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình Ủy ban nhân nhân thành phố



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:




+ Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngưng thực hiện vĩnh viễn:





* Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính); 





* Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:






. Đối với dự án hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn gồm: 






Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu quy định);






Các văn bản pháp lý có liên quan (theo mẫu quy định);






Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (theo mẫu quy định);






Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình (theo mẫu quy định);






Tài sản cố định mới tăng (theo mẫu quy định);






Tài sản lưu động bàn giao (theo mẫu quy định);






Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (theo mẫu quy định);






Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu quy định);






. Đối với hạng mục công trình hoàn thành gồm: 







Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu quy định);







Các văn bản pháp lý có liên quan (theo mẫu quy định);







Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (theo mẫu quy định);







Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành (theo mẫu quy định);







Tài sản cố định mới tăng (theo mẫu quy định);







Tài sản lưu động bàn giao (theo mẫu quy định);




* Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản sao);



* Các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao);




* Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao);



* Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A - B (bản chính);



* Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm theo biên bản nghiệm thu báo cáo kiểm toán và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị;




* Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.



Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan. 



+ Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền: 




* Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính); 




* Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 11 trên đây (bản chính);





Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (theo mẫu quy định);





Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu quy định);





Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (theo mẫu quy định);



* Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao);




* Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).


Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 88 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 81 ngày, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 07 ngày). 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: 



- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 

	Ki =
	Kb -
	(Kb - Ka) x (Gi - Gb)

	
	
	Ga- Gb




Trong đó:




+ Ki: Định mức chi phí tương ứng với dự án cần tính (đơn vị tính: %)




+ Ka: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận trên (đơn vị tính: %)




+ Kb: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận dưới (đơn vị tính: %).




+ Gi: Tổng mức đầu tư của dự án cần tính, đơn vị: tỷ đồng.




+ Ga: Tổng mức đầu tư của dự án cận trên, đơn vị: tỷ đồng.




+ Gb: Tổng mức đầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng.



- Chi phí thẩm tra và Chi phí kiểm toán của dự án: 




(a) Chi phí thẩm tra tối đa =  Ki - TTPD % x Tổng mức đầu tư




(b) Chi phí kiểm toán tối đa = Ki - KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT




(c) Chi phí thẩm tra tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; chi phí kiểm toán tối thiểu là một triệu đồng cộng với thuế GTGT. 



- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán của Hạng mục công trình hoặc gói thầu trong dự án:

	Chi phí hạng mục = Mức chi phí của cả dự án x
	Dự toán của HMCT

	
	Tổng mức đầu tư của dự án



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (Mẫu 01/QTDA);



- Các văn bản pháp lý có liên quan (Mẫu 02/QTDA);



- Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (Mẫu 03/QTDA);



- Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình (Mẫu 04/QTDA);



- Tài sản cố định mới tăng (Mẫu 05/QTDA);



- Tài sản lưu động bàn giao (Mẫu 06/QTDA); 



- Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (Mẫu 07/QTDA);



- Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (Mẫu 08/QTDA); 



- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (Mẫu 09/QTDA).  


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;



- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;



- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;



- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;



- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;



- Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước;



- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;


- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;



- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ VỐN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

1. Công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ mà người nộp ghi trong hồ sơ.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo tài chính 03 năm liền kề (đã được kiểm toán) của doanh nghiệp tại thời điểm định giá.

+ Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp do tổ chức tư vấn định giá xây dựng hoặc do doanh nghiệp cổ phần hóa tự xây dựng gồm: 

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm định giá.

- Báo cáo kết quả kiểm kê và xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp.

- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp (theo mẫu quy định).

- Bản sao Hồ sơ chi tiết của những vấn đề vướng mắc đề nghị được xử lý khi xác định giá trị doanh nghiệp.

- Các tài liệu cần thiết khác (tùy theo việc áp dụng các phương pháp khác nhau khi xác định giá trị doanh nghiệp).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 05 ngày, Ủy ban nhân dân thành phố 05 ngày). 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp (Phụ lục số 2, 3).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước;



- Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần;



- Thông tư số 85/2002/TT-BTC ngày 26/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước;



- Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.

2. Cho phép mua bán tài sản cố định của Công ty nhà nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ mà người nộp ghi trong hồ sơ.



 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện:



- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:


1. Hồ sơ mua sắm tài sản cố định gồm:



- Công văn đề nghị mua sắm tài sản;


- Phương án mua sắm, sử dụng tài sản;


- Báo cáo tài chính của quý gần nhất với thời điểm xin mua sắm tài sản.

2. Hồ sơ xin thanh lý tài sản cố định:



- Công văn đề nghị thanh lý tài sản;


- Phương án thanh lý tài sản;



- Báo cáo tài chính của quý gần nhất với thời điểm xin mua sắm tài sản


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 07 ngày, Ủy ban nhân dân thành phố 07 ngày).


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn. 


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.


4. Phê duyệt báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm chính thức chuyển đổi công ty nhà nước thành Công ty TNHH NN một thành viên


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ mà người nộp ghi trong hồ sơ.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: (ngày lễ nghỉ)

  


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: 



- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;



- Thông qua hệ thống bưu chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Công văn đề nghị phê duyệt báo cáo tài chính của doanh nghiệp




+ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên (bản photocopy).



+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm chính thức chuyển đổi (bản gốc). 


Trong báo cáo tài chính Công ty cần nêu rõ các vấn đề đã xử lý về tài sản, tài chính, công nợ và thuyết minh rõ việc xử lý tài sản tổn thất, nợ phải thu không thu hồi được hạch toán vào kết quả sản xuất kinh doanh; tài sản dôi thừa, nợ không phải trả được ghi tăng vốn chủ sở hữu.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 07 ngày, Ủy ban nhân dân thành phố 05 ngày). 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;



- Thông tư số 25/2007/TT-BTC ngày 02/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.









































































































